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TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018
DANH MỤC VẬT TƯ 
ÔN THI NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

1. Danh mục thiết bị:

	STT
	Tên thiết bị , nguyên vật liệu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Mô hình phân loại sản phẩm
	Bộ
	01
	Mượn Công ty Hữu Hồng

	2
	Dây cáp kết nối giữa máy tính và PLC Mitsubishi
	Sợi
	02
	

	3
	Dây điện đơn mềm Ø0.5  (màu đỏ) 
	Mét
	150
	

	4
	Dây điện đơn mềm Ø0.5  (màu đen)
	Mét
	300
	

	5
	Dây điện đơn mềm Ø0.5  (màu xanh dương)
	Mét
	150
	

	6
	Ống dẫn khí nén Ø6
	Mét
	50
	

	7
	Ống dẫn khí nén Ø4
	Mét
	150
	

	8
	Đầu cos dạng kim Ø0.5
	Cái
	1000
	

	9
	Dây rút
	Bịt
	10
	

	10
	Cảm biến E3X-NA11
	Cái
	02
	

	11
	Cảm biến OBM-D04NK
	Cái
	02
	

	12
	Cảm biến MHT15-N2317
	Cái
	02
	

	13
	Cảm biến từ loại 2 dây gắn trên xylanh tròn
(vật tư dự phòng thay thế)
	Cái
	03
	

	14
	Cảm biến từ loại 2 dây gắn trên xylanh xoay
(vật tư dự phòng thay thế)
	Cái
	03
	

	15
	ốc vít các loại theo mẫu có trên YL-335B 
(vật tư dự phòng thay thế)
	Con
	100
	

	16
	[bookmark: _GoBack]Biến tần Mitsubishi E740- 0.75K
	Bộ
	01
	



2. Danh mục trang thiết bị, dụng cụ thí sinh được mang theo:

	STT
	Tên dụng cụ đồ nghề
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Kềm lấy fe
	Cái
	01
	

	2
	Thước lá 0.5 mét
	Cây
	01
	

	3
	Thước góc êke
	Cây
	01
	


	HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG PHÒNG
KH - TC
	TRƯỞNG KHOA




Châu Văn Bảo



